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First Embryo Transfer (ET) experiment was successfully carried out in
Conservation Center of NIAS-V on 6 June 2018 by Dr. Kikuchi (NARO) and Dr.
Phan Le Son (NIAS-V). Three Western pigs were the recipients of IVM/IVF
oocytes prepared by 3 institutions of NIAS-V, IBT and VNUA. Two more
additional practice ET will be done by Vietnamese side in next few months.

Thai Nguyen Facility: Additional
equipment were installed and
operated in Isolation and Breeding
section. 5 new piglets were born on
21 July 2018, and ear tissues were
collected and sent to NIAS-V Key Lab
for analysis.

4th JCC meeting was held in NIAS-V
on 7 June 2018, with representatives
from MARD, MONRE, MOST, NIAS-V,
IBT, VNUA, Hoa Binh province, NARO
and JICA Vietnam Office. The
Meeting was aimed to review
progress of the activities from Nov
2017- May 2018; agree on PDM
modifications & revised PO; also,
come up with the solutions for the
critical issues such as operation and
maintenance of gene banking system
as National system, procurement of
anesthesia for embryo transfer, tax
exemption for the project equipment
awaiting for release at the Airport,
among others.

8th PMU Meeting was held in NIAS-V
on 26 April 2018, aimed to review
Progress of last quarter (Jan-Mar
2018) and to approve the plan for the
next period.

A proposal for PDM modification was
also presented by Project Leader and
agreed by the participants for
reporting to JICA Headquarter and
Midterm Review team.
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• Planning Workshop in Hoa Binh, 22-24 August 2018. 
• 9th PMU Meeting in Hoa Binh, 24th August 2018 .
• AI Workshop in Hoa Binh, 11-12 October 2018. 
• 3rd TOT training in Da Bac, Hoa Binh, 17-19 October 2018. 

Equipment from Japan Finally at WorkSATREPS PROJECT 
“Establishment of Cryo-bank system for Vietnamese native pig resources and 

Sustainable production system to conserve Bio-diversity” 

Project Office: Room 203, NIAS-V, No.9 Tan Phong, Thuy Phuong, Bac Tu Liem, Hanoi. Tel: 0243 2121518/ Email: satrepspignias@gmail.com

Website: http://satreps-vnp.vn/en/; Facebook: https://www.facebook.com/jicanativepig/

Hòa Bình

NEWSLETTER
No: 09 (AUGUST 2018)

2nd TOT training was organized by Hoa Binh Sub DAH on 25-27 June 2018 in Da Bac Veterinary Station, Da Bac
district, Hoa Binh province with support from the Japanese team. Total 21 trainees who are veterinary staff of all
communes in Da Bac district participated in this 3-day training and obtained knowledge and skills on methods of
teaching a training class, how to use drugs and tools in veterinary.

Upcoming Events:

AI Center: Additional boars and
sows were introduced for sperm
exploitation for AI activities. So far,
2 boars have been successfully
trained.

JICA Vietnam Office 
made a visit to Da 
Bac district on 26 
June 2018 to 
observe TOT training 
and model farmers 
activities in Cao Son 
commune. They 
were happy to see 
model farmers 
applying good 
practices of 
production 
technology for 
improved 
productivity.

A joint monitoring visit was undertaken
on 27-29 June 2018 by Dr. Hayashi and
Hoa Binh Sub DAH to assess the
situation of model farmers in the
additional 5 communes of Da Bac.

IVF Experiment of Ban oocytes 
was undertaken in NIAS-V on 2-
12 July 2018 with technical 
support of Dr. Tamas Somfai. 
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Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi 
TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN) tại Trung tâm Bảo tồn thực 
nghiệm vật nuôi, Viện Chăn nuôi vào ngày 6/6/2018. 3 lợn landrace đã được 
cấy truyền tiếp nhận trứng đông lạnh do 3 Viện đối tác của dự án chuẩn bị 
(Viện Chăn nuôi, Viện CNSH, HVNN). Phía VN sẽ thực hiện thêm 2 lần thực 
hành cấy truyền nữa trong vài tháng tới.

TT NC & PT Chăn nuôi miền núi Thái
Nguyên: Hoàn thành việc lắp đặt và
vận hành các thiết bị bổ sung.
5 lợn con đã được đẻ vào ngày
21/7/2018, các mẫu mô tai đã được
gửi về Phòng Thí nghiệm trọng điểm
Viên Chăn nuôi để phân tích.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần 4
được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào
ngày 7/6/2018, với sự tham dự của
Bộ NNPTNT, Bộ TNMT, Bộ KHCN, Viện
Chăn nuôi, Viện CNSH, HVNN, tỉnh
Hòa Bình, Viện Nghiên cứu thực
phẩm và nông nghiệp NB và VP JICA
Việt nam. Cuộc họp nhằm rà soát tiến
độ thực hiện từ T11/2017-T5/2018;
thống nhất về việc sửa đổi Khung ma
trận DA và Kế hoạch thực hiện; đồng
thời, đưa ra các giải pháp đối với các
vấn đề quan trọng như Xây dựng và
vận hành hệ thống ngân hàng gen
như một hệ thống quốc gia, mua
thuốc gây mê cho HĐ cấy truyền phôi,
thủ tục miễn thuế cho thiết bị DA
hiện đang chờ được thông quan, …

Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần 8
được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào
ngày 26/04/2018, nhằm rà soát tiến
độ thực hiện từ T1-T3/2018 và phê
duyệt kế hoạch thực hiện trong thời
gian tiếp theo. Tại cuộc họp, Cố vấn
trưởng DA cũng đã trình bày bản đề
xuất sửa đổi Khung ma trận dự án và
được sự thống nhất của các thành
viên cuộc họp để báo cáo VP chính
JICA cũng như Đoàn đánh giá giữa kỳ.
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• Hội thảo Xây dựng kế hoạch cho tài khóa 2019 tại Hòa Bình, 22-24/8/2018. 
• Họp Ban QLDA lần thứ 9 tại Hòa Bình, 24/8/2018.
• Hội thảo kỹ thuật Thụ tinh nhân tạo tại Hòa Bình, 11-12/10/2018. 
• Tập huấn TOT lần 3 tại Đà Bắc, Hòa Bình, 17-19/10/2018. 

Hòa Bình

Đợt tập huấn lần 2 cho các cán bộ thú y cơ sở đã được Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình tổ chức từ ngày 25-
27/6/2018 tại Trạm thú y huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Nhật Bản. Tổng
số 21 học viên tham dự là các cán bộ thú y xã của huyện Đà Bắc đã được tập huấn các kỹ năng cơ bản và phương
pháp giảng bài trong một lớp tập huấn; các kiến thức về sử dụng thuốc thú y và dụng cụ thú y...

Sự kiện sắp diễn ra:

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi
và thủy sản Hòa Bình: Đã mua bổ
sung thêm lợn đực và lợn cái để phục
vụ công tác huấn luyện khai thác tinh
cho hoạt động thụ tinh nhân tạo. Tới
nay, đã huấn luyện thành công 2 lợn
đực tại trung tâm.

Thí nghiệm đông lạnh nhanh
trứng lợn Bản đã được tiến
hành tại Phòng thí nghiệm
trọng điểm của Viện Chăn nuôi
từ 2-12/07/2018 với sự hỗ trợ
kỹ thuật của TS. Tamas Somfai.

Ngày 26/6/2018,
Đoàn đại diện của
Văn phòng JICA Việt
Nam đã có chuyến
lên Đà Bắc quan sát
đợt tập huấn TOT và
đi thăm các hộ mô
hình chăn nuôi lợn
bản địa đang thực
hiện tại xã Cao Sơn.
Đoàn rất hài lòng khi
thấy hầu hết các hộ
mô hình đang triển
khai tốt kỹ thuật
chăn nuôi do chuyên
gia Nhật Bản giới
thiệu từ dự án.

Từ 27-29/6/2018, TS. Hayashi và Chi Cục
CN & TY tỉnh Hòa Bình đã tiến hành
chuyến giám sát kết hợp để đánh giá
tình hình của các hộ mô hình tại 5 xã mới
triển khai của huyện Đà Bắc.
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